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Nội dung ôn tập và hình thức xét tuyển (vòng 2)  

kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024 

Thực hiện các văn bản của Uỷ ban nhân dân quận: Kế hoạch số 210/KH-

UBND ngày 26/8/2024 và Thông báo số 604/TB-UBND ngày 28/8/2024 về việc 

tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024; Quyết định số 

1843/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên 

chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024; Hội đồng tuyển dụng viên chức đơn 

vị sự nghiệp công lập năm 2024 thông báo danh mục tài liệu tham khảo và hình 

thức xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024, 

như sau: 

I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG   

1. Kiến thức chung đối với các vị trí tuyển dụng 

- Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010. 

- Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức. 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/8/2020 về đánh giá, 

xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. 

- Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, 

xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

2. Ngoài danh mục kiến thức chung, theo từng vị trí dự tuyển thí sinh 

ôn tập các tài liệu sau 

2.1. Vị trí giáo viên mầm non 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH 14 ngày 14/6/2019. 

- Thông tư số 52/2020/TTBGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non. 
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- Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục mầm non. 

- Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non. 

- Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở 

giáo dục mầm non. 

- Tài liệu, sách hướng dẫn theo chuyên môn của cấp học. 

2.2. Vị trí giáo viên tiểu học 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019. 

- Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở 

giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. 

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định ban hành quy định về đạo đức nhà giáo. 

- Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ 

thông. 

- Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về quy định đánh giá học sinh tiểu học. 

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học. 

- Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 

26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo 

dục phổ thông. 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. 

- Tài liệu, sách giáo khoa, sách hướng dẫn theo chuyên môn của cấp học. 

2.3. Vị trí giáo viên trung học cơ sở 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019. 

- Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở 

giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. 

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định ban hành quy định về đạo đức nhà giáo. 
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- Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân. 

- Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục 

phổ thông. 

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học. 

- Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. 

- Tài liệu, sách giáo khoa, sách hướng dẫn theo chuyên môn của cấp học. 

2.4. Vị trí Huấn luyện viên - Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao 

quận 

- Luật Thể dục thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.  

- Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của 

Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình thuộc UBND 

cấp tỉnh và Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc UBND cấp huyện. 

- Luật số 26/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể 

thao ngày 14/6/2018. 

- Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định 

một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập 

trung tập huấn, thi đấu. 

- Thông tư số 07/2022/TT-BVHTTDL ngày 25/10/2022 của Bộ trưởng Văn 

hoá Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao. 

2.5. Vị trí Phóng viên/biên tập viên - Trung tâm Văn hoá - Thông tin và 

Thể thao quận 

- Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016. 

- Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định 

chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành 

chính nhà nước. 

- Nghị định số 08/2017/NĐ-CP ngày 08/12/2017 của Chính phủ quy định 

về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập 

với cơ quan báo chí. 
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- Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. 

- Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của 

Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình thuộc UBND 

cấp tỉnh và Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc UBND cấp huyện. 

- Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền 

hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông. 

- Quyết định số 483/QĐ-HNBVN ngày 16/12/2016 của Hội Nhà báo Việt 

Nam ban hành 10 quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. 

2.6. Vị trí Phát thanh viên - Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể 

thao quận 

- Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016. 

- Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định 

chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành 

chính nhà nước. 

- Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của 

Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình thuộc UBND 

cấp tỉnh và Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc UBND cấp huyện. 

- Thông tư 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh 

viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông 

tin và truyền thông. 

- Thông tư 07/2022/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 46/2017/TT-BTTTT Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay 

phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. 

2.7. Vị trí nghiệp vụ công tác thiếu nhi - Trung tâm Văn hoá - Thông 

tin và Thể thao quận 

- Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 05/4/2016. 

- Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, 

đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. 
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- Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của 

BộThông tin truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ,quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình thuộc UBND cấp 

tỉnh và Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc UBND cấp huyện. 

- Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai 

đoạn 2021-2030”. 

- Quyết định số 54-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 31/01/2023 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế 

hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII, 

nhiệm kỳ 2022-2027. 

- Quyết định số 425-QĐ/TWĐTN-BKT ngày 29/01/2024 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc ban hành Bộ 

tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024. 

2.8. Vị trí Quản lý và phát triển du lịch, dịch vụ Công viên rừng Thiên 

Văn - Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao quận 

- Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 

- Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định 

về quản lý và tổ chức lễ hội. 

- Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của chính phủ quy định 

về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. 

- Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng. 

- Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của 

Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình thuộc UBND 

cấp tỉnh và Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc UBND cấp huyện. 

2.9. Vị trí nhân viên kế toán 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015. 

- Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015. 

- Thông tư số 70/2015/TT-BTC ngày 08/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. 

- Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ 

Kho bạc Nhà nước. 
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- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 

- Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế 

và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các 

đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước. 

- Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 

28/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và 

hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. 

- Thông tư số 66/2024/TT-BTC ngày 06/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chức danh 

nghề nghiệp chuyên ngành kế toán và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ 

kế toán viên lên kế toán viên chính trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

2.10. Vị trí nhân viên Thư viện 

- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019. 

- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thư viện. 

- Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ 

thông. 

- Thông tư số 05/2020/TT-BVHTT&DL ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về đánh giá hoạt động thư viện. 

- Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện. 

- Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm 

non và phổ thông. 

II. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

1. Đối với vị trí giáo viên  

1.1. Thực hành giảng dạy (không có học sinh) 01 tiết dạy trong chương 

trình hiện hành theo vị trí đăng ký dự tuyển, cụ thể: 

a) Vị trí giáo viên mầm non: Đối với các lớp nhà trẻ, mẫu giáo 03 tuổi, 04 

tuổi, 05 tuổi thuộc các lĩnh vực: 

+ Phát triển thẩm mỹ; 

+ Phát triển ngôn ngữ; 
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+ Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội; 

+ Phát triển nhận thức; 

+ Phát triển thể chất. 

b) Vị trí giáo viên tiểu học: Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, 

bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”. 

c) Vị trí giáo viên trung học cơ sở: Thực hiện chương trình giáo dục phổ 

thông 2018, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”. 

1.2. Phần xử lý tình huống  

Đối với vị trí giáo viên: Thí sinh xử lý 01 tình huống sư phạm thường gặp 

trong quá trình giảng dạy hoặc làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp. 

2. Đối với vị trí viên chức Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao 

quận  

Thực hiện vấn đáp kiến thức hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí 

đăng ký dự tuyển. 

3. Đối với vị trí nhân viên  

Thực hiện vấn đáp kiến thức hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí 

đăng ký dự tuyển. 

Hội đồng tuyển dụng thông báo để các thí sinh đủ điều kiện tham gia dự 

tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024 biết, 

ôn tập chuẩn bị cho kỳ tuyển dụng./. 

Nơi nhận: 

- Thành viên HĐTDVCĐVSNCL năm 2024; 

- Thí sinh đủ ĐK dự tuyển vòng 2; 

- Các trường học công lập thuộc quận; 

- TT Văn hoá - TT và TT quận; 

- Lưu: HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN 

Nguyễn Phong Doanh 

 

 

 

 

 

 


		2024-10-14T11:00:07+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Phong Doanh <nguyenphongdoanh@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-10-14T14:26:13+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN <ubkienan@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-10-14T14:26:14+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN <ubkienan@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-10-14T14:26:15+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN <ubkienan@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-10-14T14:26:15+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN <ubkienan@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




